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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH

Số:       /TTr-SVHTTDL
(Dự thảo lần 1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày      tháng 01 năm 2026


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý 

- Khoản 2, Điều 29; khoản 2, Điều 30; khoản 2, Điều 31 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định:

+ Khoản 2 Điều 29: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”. 

+ Khoản 2 Điều 30: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”. 

+ Khoản 2 Điều 31: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”.

- Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (viết tắt là Nghị định số 86/2023/NĐ-CP) quy định: 
“Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các Phụ lục tại Nghị định này; hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua”.
- Mặt khác, điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) quy định:
 “Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Uỷ ban ban nhân dân tỉnh

…2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
2. Cơ sở thực tiễn
Năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá”, "Thôn, tổ dân phố văn hoá", “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 
Ngày 14/10/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong bối cảnh tỉnh Tuyên Quang cũ và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).
Từ năm 2024 đến nay, việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trọng tâm là phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá” đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Hàng năm, việc đăng ký và xét tặng các danh hiệu được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, bám sát các tiêu chí quy định: Năm 2024 toàn tỉnh 3343.165/402.902 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85,2%; có 3.195/3.802 thôn, tổ dân phố đạt Thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ  84% (Tuyên Quang cũ: 199.253/211.023 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,4%; 1.704/1.731 thôn, tổ dân phố đạt Thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 98,4%. Hà Giang cũ: 143.909/191.879 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 75%; 1.704/1.731 thôn, tổ dân phố đạt Thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 72%). Năm 2025, có 352.364/406.590 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 86,7%; có 3.291/3.802 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá, đạt 86,6% (áp dụng Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang cũ)). Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hoá”, thúc đẩy người dân trên địa bàn tỉnh tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và phát triển môi trường văn hoá cơ sở lành mạnh. 

Tuy nhiên, từ 01/7/2025 thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành tỉnh Tuyên Quang mới (hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang thành tỉnh Tuyên Quang) và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh, xã). Để đảm bảo việc thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp được thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn, trong khi Quy định mới chưa được ban hành, ngày 29/9/2025 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước lúc sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Việc áp dụng Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (cũ) nhằm đảm bảo cơ sở, pháp lý, tính ổn định, liên tục trong tổ chức xét tặng danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp.
Ngày 30/7/2025 Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình, Thư viện đã có Văn bản hướng dẫn số 642/VHCSGĐTV-NSVH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nếp sống văn hóa. Về tên gọi: để đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thay đổi tên danh hiệu từ “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu". Về thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua sau khi bỏ cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung của Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND không còn phù hợp với với địa giới hành chính và phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang mới, do đó cần được thay thế để đảm bảo tính pháp lý và thống nhất trong tổ chức thực hiện. Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm và phương thức quản lý của chính quyền cơ sở. Một số nội dung chưa thực sự phù hợp với cơ sở, các văn bản liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng đã có văn bản mới thay thế cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo việc xét tặng danh hiệu văn hóa thực chất, công bằng, khách quan và bền vững.

Từ thực tiễn nêu trên, việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thay thế Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND là cần thiết, phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp và đơn vị hành chính mới, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành 
- Tạo cơ sở pháp lý để áp dụng các quy định của pháp luật, là căn cứ để địa phương, cơ sở tổ chức thực hiện xem xét, đánh giá, xét tặng các danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động xét tặng các danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
Việc xây dựng văn bản phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu"; phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo sự phân công rõ ràng, thống nhất đầu mối và hiệu quả thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Quyết định số 180/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ; Văn bản số 642/VHCSGĐTV-NSVH ngày 30/7/2025 của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình, Thư viện về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nếp sống văn hóa; Văn bản số 3334/UBND-NC ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật; tham mưu xử lý các văn bản QPPL không còn phù hợp do chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 19/01/2026 về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổ soạn thảo đã phân công nhiệm vụ, tổ chức thu thập, nghiên cứu các văn bản pháp luật và tài liệu có liên quan, kết quả triển khai thực hiện từ thực tiễn cơ sở để xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Ngày ……./01/2026 Tổ soạn thảo tiến hành họp, thảo luận tham gia ý kiến Dự thảo lần 1 Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước khi đưa ra xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.
Ngày…./01/2026, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số   …./SVHTTDL - QLVHGĐ về việc tham gia ý kiến và đăng tải để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi các xã, phường, cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia và đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến theo quy định. Kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản tham gia ý kiến của … cơ quan, đơn vị; trong đó, có … cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với dự thảo Quyết định; … cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Quyết định. Kết quả tham gia ý kiến qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh:….. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định (tại Văn bản số …/SVHTTDL - QLVHGĐ ngày…/…/2026 về việc đề nghị thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh).
Ngày …/…/2026, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số    /BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.  
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh

(1). Quyết định này quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 2 Điều 29; khoản 2 Điều 30; khoản 2 Điều 31 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; khoản 2 Điều 11 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

(2). Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” và các văn bản pháp luật hiện hành.

(3). Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo văn bản mới đó.
1.2. Đối tượng áp dụng
Hộ gia đình; thôn, tổ dân phố; xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Bố cục của dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định gồm 6 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Chi tiết Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu

+ Phụ lục I. Chi tiết tiêu chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hoá".

+ Phụ lục II. Chi tiết tiêu chuẩn danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hoá".

+ Phụ lục III. Chi tiết tiêu chuẩn danh hiệu "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu".

Điều 4. Cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu 
Điều 5. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện
Điều 6. Điều khoản thi hành.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quy định 
Nội dung Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng các danh hiệu được xây dựng trên cơ sở Khung tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ; tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan để xây dựng quy định chi tiết các tiêu chuẩn phù hợp với tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, cơ sở. Các quy định chi tiết tiêu chuẩn được quy định tại phụ 
lục I, II, III.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực: Không phát sinh kinh phí thực hiện. 
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản: Đảm bảo việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; phù hợp với các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan. 
3. Thời gian ban hành: Tháng 5/2026.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Hồ sơ gửi kèm theo gồm có: (1) Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Bản tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; (3) Bản chụp các văn bản tham gia ý kiến; (4) Bản tổng hợp tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; (5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (6) Các tài liệu liên quan)./. 
	Nơi nhận:     

- Như trên;  

- Sở Tư pháp;                                                                               

- Lãnh đạo Sở;

- Thành viên Tổ soạn thảo;

- Lưu VT, QLVHGĐ.                


	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Ngọc


PAGE  

